
Lớp NN Anh K5
NN Trung Quốc 

K5

NN Hàn Quốc 

K1
NN Nhật K4 KH Máy tính K5

QL Môi trường 

K4
QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Phòng 

thi

P1: B504

P2: B601

P3: B602

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P1: B703

P1: B704

P1: B701

P1: B702

P1: B505

P2: B605
P1: B705

P1: B501     P4: B504

P2: B502     P5: B601

P3: B503     P6: B602

P1: B603     P4: B703

P2: B701     P5: B704

P3: B702

Ca 1

7h30 

Lập trình hướng 

đối tượng (Thực 

hành+BC)

Thi tại B605 

Du lịch văn hóa (tự luận)
Quản lý chất lượng dịch vụ 

du lịch (60, TL)

Ca 2: 

9h00

Tiếng Anh DL 2

(60)

Phương pháp 

NCKH (90)

Phương pháp 

NCKH (90)

Chỉ thị môi trường 

(TL+TN, 60)

Ca 1

7h30 

Pháp luật đại 

cương

(90) 

Pháp luật đại cương

(90) 

Pháp luật đại cương

(90) 

Ca 2: 

9h00

Pháp luật đại cương 

(90) 

Pháp luật đại cương

(90)

Pháp luật đại cương

(90)

Pháp luật đại 

cương

(90)

Pháp luật đại cương

(90)

Thứ 5 

13/5

Ca 1

7h30 

KN nói tiếng Trung CB

 Thi tại phòng B501, B502, 

B504, B505. Chờ thi tại 

B503

Ca 1

7h30 

Tiếng Trung cơ bản

(Nghe-Nói -Đọc- Viết)

Nguyên lý kế toán

(60, TL)

Ca 2: 

9h00

Dẫn luận ngôn ngữ 

(60)

Tiếng Trung Quốc 

tổng hợp 4 (60) 

Biến đổi khí hậu 

(60)

Ca 1

7h30 

 Quản trị 

Windows Server 

(90) TH - Pmáy

Soạn thảo văn bản (90) Soạn thảo văn bản (90)

Ca 2: 

9h00

Soạn thảo văn bản 

(90) 

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn bản 

(90)

Soạn thảo văn bản 

(90)
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Thời 

gian

Thứ 2 

10/5

Thứ 4 

12/5

Thứ 6 

14/5

Thứ 2 

17/5



Lớp NN Anh K5
NN Trung Quốc 

K5

NN Hàn Quốc 

K1
NN Nhật K4 KH Máy tính K5

QL Môi trường 

K4
QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Phòng 

thi

P1: B504

P2: B601

P3: B602

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P1: B703

P1: B704

P1: B701

P1: B702

P1: B505

P2: B605
P1: B705

P1: B501     P4: B504

P2: B502     P5: B601

P3: B503     P6: B602

P1: B603     P4: B703

P2: B701     P5: B704

P3: B702

Thời 

gian

Ca 1

7h30 

KN Nghe  4(25) -

KN Đọc - Viết 

Tiếng TQ 4 (90) 

Tiếng Nhật 4

 KN Nghe4(35) -

KN Đọc 4-  Viết 

4(75)

Ca 2: 

9h00
KN Nói 4 (VĐ) 

Ca 3: 

13h30

KN nói 4 - Thi tại 

T301, T302, T303
 Marketing du lịch (90)

Thứ 5

20/5

Ca 1

7h30 

Tiếng Hàn

 Nghe -nói - đọc -

viết 4

Ca 2: 

9h00
KN Nói 4

Ca 1

7h30 

Tiếng Trung Quốc 4

(KN Nghe, đọc, viết)

Môi trường lập 

trình trực quan 

(BC TH -BT lớn)- 

Thi tại B604, B605

Luật và chính sách 

tài nguyên (60) 

Ca 2: 

9h00

KN nói Thi tại 

B601, B602

Ca 3: 

13h30

KN nói - Thi tại 

T301, T302 (dự 

phòng)

Tổ chức sự kiện trong 

chương trình du lịch (90)

Thi tại các phòng sau:

P1: B603     P4:B702

P2: B604     P5: B703

P3: B701    P6: B704

Ca 1

7h30 

Tư tưởng HCM 

(60)
Tư tưởng HCM (60) Tư tưởng HCM (60)

Ca 2: 

9h00
Tư tưởng HCM (60)

Tư tưởng HCM 

(60)

Tư tưởng HCM 

(60)

Tư tưởng HCM 

(60)

Tư tưởng HCM 

(60)

Thứ 6 

21/5

Thứ 4 

19/5 

Thứ 2 

24/5



Lớp NN Anh K5
NN Trung Quốc 

K5

NN Hàn Quốc 

K1
NN Nhật K4 KH Máy tính K5

QL Môi trường 

K4
QTDVDL&LH K5 QT Khách sạn  K4

Phòng 

thi

P1: B504

P2: B601

P3: B602

P1: B501

P2: B502

P3: B503

P1: B703

P1: B704

P1: B701

P1: B702

P1: B505

P2: B605
P1: B705

P1: B501     P4: B504

P2: B502     P5: B601

P3: B503     P6: B602

P1: B603     P4: B703

P2: B701     P5: B704

P3: B702

Thời 

gian

Thứ 3 

25/5

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ pha chế đồ 

uống 2 - TH-Thi tại phòng 

thực hành Bar cơ sở 2A

Ca 1

7h30 

 Nghe -nói - đọc -

viết 4

Đất nước học Hàn 

Quốc

Lý thuyết nghiệp vụ hướng 

dẫn - VĐ Thi tại T401, 

T402, T403

Từ P1 đến P4

Ca 3: 

13h30

KN nói 

Thi tại T301, T302, 

T303

Lý thuyết nghiệp vụ hướng 

dẫn - VĐ Thi tại T401, 

T402, T403

Phòng 5, 6

Thứ 5

27/5

Ca 1

7h30 

Nghiệp vụ lễ tân 2 - Thực 

hành - Thi tại phòng thực 

hành lễ tân cơ sở 2A

Ca 1

7h30 

Lịch sử văn minh TG 

(90)

Tiếng Anh 2

 KN Nghe đọc -

viết (Bậc 3)  

Xử lý ảnh (TH- 

BC tiểu luận)

Thi tại B604, B605

Kinh tế tài nguyên 

môi trường (90) 

Ca 2: 

9h00

Thực hành tiếng 

Hàn 4
KN Nói

Nguyễn Mai Hùng

Thứ 4 

26/5 

Thứ 6 

28/5

TRƯỞNG PHÒNG
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